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Kính gửi: 
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ báo cáo được quy định tại Chương trình hành động của Bộ Công Thương
  hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc vận động), Bộ Công Thương xin báo cáo tình hình thực hiện trong năm 2012 và kế hoạch triển khai năm 2013 như sau:
I. Tình hình thực hiện chương trình hành động năm 2012

Trong năm 2012, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra nắm tình hình việc thực hiện Cuộc vận động trong toàn ngành. Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Ban chỉ đạo Chương trình hành động đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch tăng cường thực hiện Cuộc vận động các tháng cuối năm 2012. 
Bộ Công Thương cũng đã tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương triển khai các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động như tham gia đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động kiểm tra, nắm tình hình thực hiện tại một số tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết và biên soạn tài liệu tuyên truyền... Đặc biệt, Bộ Công Thương là đơn vị phối hợp chính với Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động. 
Các đơn vị trong ngành Công Thương tiếp tục bám sát chủ trương của Cuộc vận động, bám sát các mục tiêu chính của chương trình hành động của Bộ và có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc triển khai, thực hiện vì vậy đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động đã được tổ chức rộng khắp trên các lĩnh vực: thông tin tuyên truyền; rà soát, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ sản xuất, định hướng tiêu dùng; kiểm soát chặt chẽ chi tiêu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn ngân sách quốc gia; hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại; đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, cụ thể như sau:
1. Các hoạt động thông tin tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động

1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền qua báo chí, phương tiện truyền thông về Cuộc vận động

Trong điều kiện kinh tế suy giảm, thị trường tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn, trở ngại như năm 2012 thì việc cổ vũ tuyên truyền Cuộc vận động được Bộ Công Thương xác định là nhiệm vụ phải được quan tâm đặc biệt. Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan truyền thông tích cực cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng trong ngành như các báo, tạp chí, truyền hình tăng cường công tác thông tin, truyền thông, chú trọng nội dung tuyên truyền về Cuộc vận động. Vì vậy số lượng tin, bài được duy trì đều đặn, thông tin truyền tải ngày càng chuyên sâu và có tính định hướng cao. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tổ chức tốt nguồn hàng có chất lượng cao, có thương hiệu do trong nước sản xuất, có giá cả hợp lý về địa bàn thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng thời có sự kết hợp với các chương trình quảng bá, khuyến mại, chăm sóc khách hàng. 
Hoạt động tuyên truyền của Bộ Công Thương đã giúp doanh nghiệp có cơ hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của đơn vị mình rộng rãi trên cả nước; phát huy trách nhiệm, vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; xây dựng thương hiệu; cam kết bảo vệ người tiêu dùng. Công tác tuyên truyền này cũng góp phần làm cho người tiêu dùng nhận thức đúng đắn hơn về thị trường hàng hóa nội địa, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Với lợi thế hệ thống thông tin tuyên truyền của Bộ phát hành rộng rãi, các thông tin liên quan đến việc thực hiện Cuộc vận động đã tác động không nhỏ đến thay đổi hành vi, thói quen, văn hóa tiêu dùng không chỉ của người dân, doanh nghiệp trong nước mà còn của bà con Việt kiều tại nước ngoài.
Bộ Công Thương đã lập ra website: tuhaohangvietnam.vn
 nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm thương hiệu Việt đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước. Các đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ xác định rõ công tác cổ vũ tuyên truyền Cuộc vận động là đề tài tuyên truyền suốt cả năm 2012.
Trong năm 2012, Chương trình Truyền hình Công Thương đã triển khai tuyên truyền, xây dựng nhiều tin, bài phóng sự phát sóng hàng tuần trong chương trình Công Thương trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam với số lượng gần 45 tin bài; Báo Công Thương với 94 tin, bài; Tạp chí Công nghiệp với 150 tin, bài. Báo Đối ngoại (VEN) cũng xuất bản và phát hành hàng trăm tin bài tuyên truyền, vận động xã hội thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hóa; đặc biệt chú trọng tuyên truyền Cuộc vận động. Bên cạnh đó, trên website, bản tin và ấn phẩm của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ cũng tích cực đăng tải thông tin về Cuộc vận động. Đồng thời, thường xuyên hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, doanh nghiệp, đặc biệt là sản phẩm của các địa phương trên trang web, trên các bản tin và ấn phẩm của đơn vị. 

1.2. Tuyên truyền, phổ biến danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Bộ Công Thương thường xuyên cập nhật Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được cơ sở để UBND các tỉnh và các doanh nghiệp chỉ đạo thực hiện hạn chế nhập khẩu, ưu tiên sử dụng hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Hiện nay, trong danh mục đã có 201 loại sản phẩm. Danh sách các sản phẩm trong nước sản xuất được tiếp tục được tổng hợp, đăng tải trên Website của Bộ (www.moit.gov.vn; www.tuhaohangvietnam.vn) để phục vụ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng. Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đã nghiêm túc thực hiện thực hiện Chỉ thị số 21/2010/CT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác tăng cường sử dụng máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được trong công tác đấu thầu các dự án có vốn Nhà nước, đến nay hoạt động này đã góp phần đáng kể trong việc kiểm soát nhập khẩu và giảm nhập siêu, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. 
Qua kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng sản phẩm trong nước sản xuất được tại các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp thuộc Bộ cho thấy hầu hết các đơn vị đều có ý thức chấp hành, tiêu biểu như các tập đoàn lớn như Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dệt may... Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, lãnh đạo đơn vị đã có quan tâm và thực hiện một cách chủ động, nghiêm túc những giải pháp ưu tiên sử dụng ngày càng nhiều hàng hóa trong nước trong sản xuất được trong sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư, tỷ lệ hàng hóa trong nước được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư ngày một tăng cao. Ngày 24 tháng 8 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 7858/BCT-KH đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ nghiêm túc triển khai công tác tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được. 

1.3. Tuyên truyền trong tập thể cán bộ, công chức, công nhân viên, lao động trong Bộ và trong sinh viên, học viên của các trường trực thuộc Bộ đẩy mạnh phong trào hưởng ứng Cuộc vận động 

Toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động, giáo viên, công nhân viên các đơn vị trực thuộc ngành Công thương đã xác định đây là cuộc vận động lâu dài, liên tục, do đó tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt sâu rộng trong nội bộ để nâng cao nhận thức và hành động suốt quá trình thực hiện Cuộc vận động theo chỉ đạo, từng bước phổ biến sâu rộng để toàn thể cán bộ nhận thức đúng qua các công tác tuyên truyền. 
Công đoàn ngành Công Thương trong năm 2012 tiếp tục phát động hưởng ứng Cuộc vận động bằng nhiều hành động cụ thể, tích cực. Đã phối hợp vào các đơn vị chuyên môn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ chức công đoàn, từng người lao động làm cho mỗi cá nhân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động. Đoàn thanh niên ngành Công Thương, Đoàn thanh niên các đơn vị và nhà trường tổ chức tuyên truyền bằng các khẩu hiệu, pano đến toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và người lao động về tạo nếp tiêu dùng hàng Việt Nam. Tuyên truyền các tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả sản phẩm hàng hóa Việt Nam sản xuất nhất là những loại hàng hóa, sản phẩm liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. 
Gần đây nhất vào ngày 13 tháng 12 năm 2012, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên Công Thương với Cuộc vận động. Tại diễn đàn này, đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc và các doanh nghiệp tham dự diễn đàn đã tiến hành thảo luận về việc hưởng ứng theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Cũng tại diễn đàn, đại diện của 50 cơ sở đoàn đã ký cam kết thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị.
1.4. Tổ chức các chương trình tôn vinh các sản phẩm Việt, doanh nghiệp Việt tiêu biểu

Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Sở Công Thương các địa phương, các ngành và các Hiệp hội có liên quan để xét giới thiệu và đề cử danh sách những doanh nghiệp, thương hiệu mạnh, doanh nhân tiêu biểu tham gia các chương trình bình chọn và trao giải tôn vinh hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt tiêu biểu. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì thực hiện và hướng dẫn các địa phương tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp nhằm phát triển và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, đồng thời thông qua bình chọn nhằm hướng việc hiểu và tin dùng các sản phẩm trong nước, đặc biệt sản phẩm công nghiệp nông thôn góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia (THQG) năm 2012 đã lựa chọn ra được 54 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam được mang biểu trưng THQG. Các doanh nghiệp đạt THQG năm nay là những doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm hàng đầu đại diện cho các nhóm ngành hàng như: Cơ khí, máy móc, thiết bị, dệt may, da giày, nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống, điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông ...
2. Rà soát, ban hành bổ sung luật pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, bảo vệ người tiêu dùng

2.1. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đối với một số hàng hóa Việt Nam, hài hòa tiêu chuẩn quốc tế

Thực hiện duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012, Bộ Công Thương đang khẩn trương xây dựng Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”. Đề án được xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các ngành công nghiệp chủ lực, áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ đầu tư nhằm chuyển từ sản phẩm có năng suất chất lượng, giá trị gia tăng, hàm lượng khoa học thấp sang sản phẩm có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học cao, tăng giá trị nội địa hóa, đồng thời có những sản phẩm có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; Xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn nhằm cải tiến các mô hình sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa công nghiệp.
2.2. Xây dựng các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây gọi là BVQLNTD)

Nhằm đảm bảo thống nhất triển khai thi hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Ban hành Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVQLNTD và Quyết định của Thủ tướng chính phủ về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng mẫu. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo và góp phần quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
2.3. Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp xử lý tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu hàng hóa Việt Nam

Bộ Công Thương đã đề xuất tham gia chủ trì, thực hiện hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trong năm 2012, bao gồm: Hỗ trợ xây dựng, phát triển Trang thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của một số địa phương (ưu tiên các địa phương làm điểm và các địa phương khác được lựa chọn), tổ chức đại diện của doanh nghiệp; Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh; các chuyên đề pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực thuế, hải quan và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; Thực hiện thí điểm các hoạt động nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
2.4. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển thị trường trong nước  không trái với các quy định của WTO

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 572/TTg-KTTH  về việc tăng cường Cuộc vận động, Bộ Công Thương đã dự thảo và tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động. Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến Cuộc vận động và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả cao.
3. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước

3.1. Hỗ trợ sản xuất, phân phối, tiêu dùng hàng Việt và các hoạt động thiết thực để thúc đẩy phát triển thương hiệu Việt

3.1.1. Các hoạt động Xúc tiến thương mại nội địa

Trong năm 2012, Bộ Công Thương đã phê duyệt 03 đợt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia gồm 114 đề án với tổng kinh phí 93,08 tỷ đồng. Trong đó, chương trình đã phê duyệt 45 đề án tập trung hỗ trợ phát triển thị trường nông thôn, chủ yếu là đề án tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn (gần 100 phiên chợ) và đề án đào tạo, tập huấn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp vùng nông thôn miền núi với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ gần 8 tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ của Cục Xúc tiến thương mại, số lượt doanh nghiệp tham gia phiên chợ xấp xỉ 1.500 lượt doanh nghiệp trên cả nước, doanh số bán tại các phiên chợ trung bình 200 – 300 triệu đồng/01 phiên chợ. Các đề án đã hỗ trợ doanh nghiệp của các địa phương xây dựng kênh phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng nông thôn, miền núi, đã góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động. 

Chương trình phê duyệt 14 đề án gồm các hội chợ triển lãm cấp vùng với kinh phí hỗ trợ trên 21,154 tỷ đồng, giúp các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng tại thị trường trong nước, quảng bá tới người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của vùng, địa phương, ngành hàng ngay tại thị trường trong nước, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động.
Cụ thể các hoạt động xúc tiến thương mại như sau:

- Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn

Công tác đưa hàng Việt về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong thời gian qua tiếp tục được các địa phương rất quan tâm và đã trở thành một trong các nội dung trọng tâm hưởng ứng Cuộc vận động. Tình hình tổ chức bán hàng Việt về nông thôn vùng sâu, vùng xa năm nay, số lượng các đợt bán hàng Việt về nông thôn cũng tăng lên cả về số lượng và quy mô tùy theo từng địa bàn, đồng thời cũng cho thấy sự chủ động, tích cực, sáng tạo của  nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia như Hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop Mart, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty Kỹ nghệ súc sản (Vissan), Công ty cổ phần Intimex, Công ty TNHH Ba Huân, Sài Gòn Satra...

Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2012, các địa phương đã tổ chức được gần 148 đợt bán hàng về nông thôn với gần 3.000 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút 760.180 lượt người tới tham quan mua sắm, doanh thu mang lại là hơn 370 tỷ đồng; tiếp nhận theo dõi hơn 800 đợt bán hàng về nông thôn với hơn 774 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút hơn 11.000 lượt người, doanh thu mang lại là hơn 1.500 tỷ  Đến thời điểm này các địa phương đều đã có kế hoạch đưa hàng về phục vụ nhu cầu đón Tết của nhân dân. 

- Hoạt động bán hàng Việt khuyến mại 

Trong năm 2012, hoạt động bán hàng khuyến mại trên cả nước tiếp tục diễn ra sôi động, đặc biệt tập trung vào thời điểm những ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán. Trong đó, hàng hóa chủ yếu là đồ gia dụng, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, thực phẩm, đồ uống, dịch vụ ngân hàng, điện thoại, dịch vụ điện thoại…, với giá trị khuyến mại, giải thưởng ngày càng tăng đã thu hút được lượng lớn người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm. Số lượng các chương trình khuyến mại cũng như số lượng các doanh nghiệp thực hiện khuyến mại tăng so với các năm trước đây. Đặc biệt là các chương trình giảm giá cho các hộ nghèo nhằm kích cầu tiêu dùng trong một bộ phận đông đảo đã được quan tâm hơn, mang lại những hiệu quả tích cực trong xã hội. Tùy theo từng mặt hàng, nhưng hầu hết đều được giảm giá từ 10 - 40%. 

Theo báo cáo của  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2012 đã tổ chức được 57 đợt khuyến mại thu hút 906 lượt doanh nghiệp tham gia với tổng giá trị khuyến mại là hơn 400.000 tỷ đồng; tiếp nhận, theo dõi gần 10.000 đợt khuyến mại thu hút hơn 7.000 doanh nghiệp tham gia với tổng giá trị khuyến mại là gần 6.000 tỷ đồng

- Hoạt động Hội chợ, triển lãm hàng Việt 

Theo báo cáo  của  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2012, các Sở đã tổ chức thực hiện được 149 hội chợ, triển lãm, thu hút 7.867 doanh nghiệp tham gia, doanh thu bán hàng là khoảng hơn 10.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các Sở Công Thương cũng đã phối hợp tiếp nhận theo dõi 2.021 hội chợ, thu hút hơn gần 300.000 doanh nghiệp tham gia, doanh thu bán hàng là khoảng gần 7.000 tỷ đồng.

Các ngành hàng tham gia hội chợ rất đa dạng, phong phú gồm các mặt hàng truyền thống của địa phương, đồ may mặc, đồ dùng gia đình, sành sứ, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng văn hóa phẩm, chế biến, bánh kẹo, giầy dép, đồ gỗ nội thất… 

- Các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm

Bên cạnh các hoạt động phối hợp với các Hiệp hội, ngành nghề tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về thị trường, hàng hóa Việt, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tổ chức 03 hội nghị “Chắp nối cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất hàng công nghiệp nông thôn với các kênh phân phối hàng hóa nội địa truyền thống và hiện đại” tại các địa phương trên. Hội nghị thu hút nhiều sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các Hiệp hội ngành hàng, ngành nghề, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối và một số cơ quan truyền thống Trung ương và địa phương. Hội nghị trở thành cầu nối cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn với các kênh phân phối truyền thống và hiện đại. Ngoài ra, Hội nghị cũng tạo ra không gian giao lưu để các doanh nghiệp đóng góp ý kiến, đề xuất ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại thị trường trong nước và xúc tiến xuất khẩu. 
Đồng thời, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện, thì kết quả bước đầu của việc xây dựng mô hình thí điểm đã góp phần giải quyết một số vấn đề bức xúc trong hoạt động tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp. Làm rõ vai trò cầu nối không thể thiếu của các hợp tác xã khi doanh nghiệp muốn liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư với số lượng lớn hộ nông dân và vai trò tích cực của các hộ kinh doanh trong hoạt động mua gom nông sản tại các vùng sản xuất không tập trung.
- Các hoạt động mở rộng thị trường

Trong thời gian qua, các Tập đoàn, Tổng công ty đã không ngừng mở rộng các kênh phân phối nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. Trong đó, điển hình là Tập đoàn Dệt may (Vinatex). Vinatex đã thành lập hệ thống siêu thị bán lẻ Vinatexmart. Trước đây, hệ thống cửa hàng, đại lý của các doanh nghiệp dệt may chỉ có mặt ở những thành phố lớn, nay người tiêu dùng đã dễ dàng tìm thấy hệ thống bán lẻ hàng may mặc ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, hệ thống siêu thị Vinatexmart với 82 điểm bán hàng tại 24 tỉnh, thành phố. Ngoài hệ thống siêu thị Vinatexmart, các đơn vị thành viên của tập đoàn như Việt Tiến, May 10, Đức Giang, Hanosimex, Phong Phú… cũng tích cực mở rộng hệ thống cửa hàng, đại lý giới thiệu sản phẩm về khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 4.000 điểm bán hàng. Đồng thời, Vinatex đã tổ chức hơn 60 đợt bán hàng tới các khu công nghiệp và đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tại một số địa phương trên cả nước. Tổng công ty Giấy Việt Nam vừa qua đã mở rộng được hàng loạt kênh bán lẻ tại các huyện vùng sâu, vùng xa, tham gia ký kết thỏa thuận đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa với 14 Sở Công Thương các tỉnh miền núi phía Bắc, tổ chức thành công 02 phiên chợ với chủ đề ”Đưa hàng Việt về nông thôn” tại Lạng Sơn.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc phối hợp với Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Satra triển khai bán hàng thông qua các hệ thống bán lẻ, cửa hàng tiện ích, tổ chức các chuyến hàng bình ổn giá, đẩy mạnh việc lồng ghép bán hàng Việt trong các điểm bán hàng bình ổn..., Sở Công Thương thành phố đã tổ chức các chuyến bán hàng lưu động, phiên chợ thanh niên, hội chợ xuân, xây dựng chuỗi các "Cửa hàng tiện ích Thanh Niên"...
3.1.2. Các hoạt động khuyến công

Trong năm 2012, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Bộ Công Thương đã hỗ trợ một số địa phương tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp nông thôn, các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ và xúc tiến thương mại; tổng kinh phí hỗ trợ là 5.707 triệu đồng với số gian hàng tiêu chuẩn được hỗ trợ là 1.796 gian; hỗ trợ 03 hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, bao gồm: Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu các vùng, khu vực phía Bắc tại tỉnh Bắc Ninh vào tháng 8/2012; khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại Phú Yên vào tháng 6/2012; khu vực phía Nam tại Kiên Giang vào tháng 10/2012. Các hội chợ đã được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của rất nhiều địa phương với nhiều sản phẩm trong nước tiêu biểu, đây cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp trong nước quảng bá .
3.2. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo về nghiệp vụ, kỹ năng xúc tiến thương mại thị trường trong nước

Bộ Công Thương và các Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một số khóa đào tạo, tập huấn chuyên đề tại các địa phương thu hút đông đảo đại biểu tham gia nhằm trang bị cho cho người dân và các doanh nghiệp những kiến thức về mở rộng thị trường, kiến thức bán lẻ với các nội dung như Sở hữu trí tuệ và Xây dựng thương hiệu; Kỹ năng giao dịch, ký kết hợp đồng thương mại...

Thực hiện Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 6 tháng 1 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020”, đến nay Bộ Công Thương đã tổ chức 14 lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình cho 2.100 hộ kinh doanh tại 14 tỉnh thành phố trên cả nước. Riêng trong năm 2012, tổ chức 10 lớp cho 1.500 hộ kinh doanh tại 10 tỉnh thành phố. Bên cạnh đó, trong năm 2012 Bộ Công Thương cũng tổ chức 05 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý chợ cho 664 cán bộ quản lý chợ tại 5 khu vực trên cả nước.

3.3. Tăng cường chương trình hợp tác, trao đổi giữa các Tập đoàn, Tổng công ty nhằm kích thích tiêu dùng nội bộ trong và giữa các doanh nghiệp

Các Tập đoàn, Tổng công ty đã tích cực triển khai các chương trình hợp tác, trao đổi nhằm kích thích tiêu dùng nội bộ, điển hình như: 

Liên kết giữa ngành Giấy với ngành Cơ khí trong việc chế tạo thiết bị phụ tùng cho các doanh nghiệp thuộc ngành Giấy Việt Nam. Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam là bạn hàng truyền thống của ngành Điện với nhiều sản phẩm chất lượng cao. Trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy động lực, máy nông nghiệp, 100% động cơ của các loại máy cày, máy kéo do Công ty Cổ phần Máy kéo máy nông nghiệp đều dùng động cơ do Công ty Cổ phần Cơ khí Trần Hưng Đạo và một số đơn vị trong Tổng công ty sản xuất. Các phụ tùng bánh lốp cao su, dây cua roa được sử dụng là sản phẩm của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng. Đặc biệt, Công ty TNHH một thành viên Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam với các sản phẩm như cụm máy phát điện sử dụng xăng-dầu, máy bơm nước, máy gặt đập liên hợp… đã làm vừa lòng người tiêu dùng về mẫu mã, giá thành cũng như chất lượng sản phẩm. Tỉ lệ nội địa hoá các sản phẩm của công ty lên tới 96%. Thị phần tiêu thụ sản phẩm của Công ty chiếm tới 87% khu vực nông thôn và 25% thị phần trong cả nước. Các công ty sản xuất phụ tùng, vòng bi của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đã cung cấp được 60% phụ tùng Honda cho Công ty Honda Việt Nam. Tổng công ty Cổ phần Máy và Thiết bị công nghiệp đã cung cấp cho doanh nghiệp trong nước các dây chuyền sản xuất mía đường, bánh kẹo, giấy; các công trình thuỷ điện nhỏ, phụ tùng thiết bị cho Thủy điện Sơn La, các nhà máy nhiệt điện…, về chất lượng tương đương với hàng nhập ngoại của các nước trong khu vực nhưng giá thành chỉ bằng 60 đến 70% giá nhập...

Ngày 9 tháng 10 năm 2012, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận ưu tiên sử dụng các sản phẩm của nhau giữa 16 các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc, trong khuôn khổ Lễ ký kết này, ngoài thỏa thuận chung giữa các đơn vị, còn có 14 thỏa thuận song phương được ký kết giữa các 11 Tập đoàn, Tổng công ty. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với ngành Công Thương, khẳng định vai trò tiên phong của ngành Công Thương trong việc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời là hành động hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc vận động, trong bối cảnh các doanh nghiệp trong nước đang quyết liệt triển khai những giải pháp vượt qua khó khăn giải phóng hàng tồn kho.
3.4. Tăng cường công tác cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt

Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên theo hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng, cam kết thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ. Các doanh nghiệp đã ý thức được vai trò, trách nhiệm với người tiêu dùng trong nước và đã nhận biết được tiềm năng của thị trường nội địa, do đó đã mạnh dạn đầu tư, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng ngày càng cao, mẫu mã ngày càng đa dạng, giá cả cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước hướng tới xuất khẩu. Song song đó, các doanh nghiệp cũng tích cực xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh quảng bá, truyền thông để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình; phát triển kênh phân phối tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi.
4. Đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh công tác quản lý thị trường

4.1. Công tác cải cách thủ tục hành chính

Xác định đơn giản hoá thủ tục hành chính là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Công Thương, thời gian vừa qua các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Tổng công ty, Tập đoàn, Sở Công Thương các tỉnh thành phố đã có nhiều cố gắng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra góp phần nhanh chóng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương đã thực hiện đơn giản hóa được 104 thủ tục hành chính, đang trình Chính phủ 26 thủ tục, đang hoàn chỉnh dự thảo 2 thủ tục và đang thực hiện 29 thủ tục. Hiện có 201 thủ tục hành chính được rà soát và công bố công khai trên trang thông tin điện tử tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính của Bộ. Trong đó, có 13 thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 8 thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 (mức cao nhất), tức là người dân và doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả tại nhà.

Ngày 08 tháng 02 năm 2012, Bộ Công Thương đã khai trương trang thông tin điện tử Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (gọi tắt là Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính - http://kstthc.moit.gov.vn). Đây cũng là địa chỉ để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tra cứu, tham gia trực tiếp vào quá trình thống kê, rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã nghiêm chỉnh thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008, Sở đã không ngừng đổi mới hoạt động công tác quản lý nhà nước, giải quyết nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật các thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp. 

4.2. Công tác quản lý thị trường

Trong năm 2012, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công Thương. Nhìn chung trong năm vừa qua, lượng hàng hóa đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân không xảy ra hiện tượng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt gây rối loạn thị trường. Với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 127/TW, Bộ Công Thương đã tham mưu để BCĐ 127/TW chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả đối với hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bình ổn giá cả thị trường và thúc đẩy sản xuất, cung ứng hàng hóa trong nước phát triển. 

Trong năm 2012, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 177.205 trường hợp, xử lý 87.136 vụ vi phạm, trong đó có 15.045 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 11.726 vụ hàng giả, kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ; 42.389 vụ kinh doanh trái phép và 17.924 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá với số thu 395 tỷ đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính 241 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thu 143 tỷ đồng và truy thu thuế 11 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu chờ bán 390 tỷ đồng, trị giá hàng tiêu hủy 55 tỷ đồng.
II. Đánh giá chung kết quả thực hiện

Đến thời điểm cuối năm 2012, Cuộc vận động đã triển khai được 03 năm. Cuộc vận động đã mang lại những kết quả bước đầu tích cực, tạo tiền đề để triển khai  hiệu quả Cuộc vận động trong những năm tiếp theo. Một xu hướng đáng mừng hiện nay là người tiêu dùng Việt Nam nói chung ngày càng đánh giá cao hàng Việt Nam. Tại nhiều địa phương, các mặt hàng dệt may, da giầy có tới 80% người ưa chuộng; nhóm hàng thực phẩm, rau quả có tới trên 58% người tiêu dùng ưa chuộng... Trong báo cáo tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động do Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tổ chức vào ngày 14 tháng 12 năm 2012, hiện nay 71% người tiêu dùng tin tưởng vào hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hoá sản xuất trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn từ 80 - 90% là hàng sản xuất trong nước (hệ thống siêu thị Big C có tới gần 90% là hàng sản xuất trong nước, hệ thống siêu thị của Saigon Coop có tới gần 95% là hàng sản xuất trong nước, hệ thống siêu thị Vinatex mart 100% là hàng sản xuất trong nước). Tại hệ thống các cửa hàng bình ổn thị trường của có tới gần 90% là hàng sản xuất trong nước. Theo kết quả khảo sát gần đây của Công đoàn ngành Công Thương, kể từ khi phát động Cuộc vận động, tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm đầu vào, nguyên  liệu cũng như thiết bị máy móc của các doanh nghiệp tăng bình quân 25%. Tại các vùng nông thôn, người dân đã bắt đầu quen dùng và ưa chuộng hàng sản xuất trong nước. Kết quả từ Cuộc vận động đã giúp cả nước hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế như: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 12 tháng năm 2012 đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2011; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI cả nước) tăng 6,81% so với tháng 12 năm 2011, thấp xa  so với kế hoạch mà Quốc hội đã đề ra là dưới 10%. Tại TP. Hồ Chí Minh (CPI) năm 2012 chỉ tăng 4,07% và là một trong những địa phương có mức tăng thấp nhất cả nước
. Đồng thời, Cuộc vận động cũng góp phần giảm tỉ lệ nhập siêu: Năm 2010, nhập siêu là 12,3 tỷ USD (so với dự báo là 13,5 tỷ), bằng 17,3% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn so với mục tiêu Chính phủ đề ra là không quá 20%. Năm 2011, tỷ lệ này là 9,89% USD thấp hơn chỉ tiêu Chính phủ đề ra là không quá 16%. Đặc biệt, năm 2012 này, cán cân thương mại đã đạt trạng thái xuất siêu 287 triệu USD.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Cuộc vận động vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới nên các sản phẩm được sản xuất trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu. Do đó, việc xây dựng và phát triển mở rộng hệ thống phân phối đòi hỏi phải có chiến lược bài bản và vốn đầu tư khá lớn, điều này gây trở ngại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong việc xúc tiến mở rộng thị trường;

- Quá trình truyền thông cho Cuộc vận động trên các phương tiện chưa có sự đồng nhịp để tạo thành một chiến dịch truyền thông hiệu quả vì vậy chưa thực sự tác động mạnh vào tâm lý, hành vi người tiêu dùng; vẫn còn một bộ phận người dân sính hàng ngoại, hàng hiệu nhập khẩu;

- Nhìn chung tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, các Sở Công Thương đã chủ động xây dựng chương trình hành động riêng cho địa phương mình, nhưng vẫn còn mang tính riêng lẻ, độc lập, chưa gắn kết cho nên chưa phát huy hết sức mạnh của các địa phương lân cận;

- Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn các tỉnh còn thể hiện nhiều hạn chế, chưa thu hút được các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh tham gia, chưa kết nối được giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Nhiều hội chợ triển lãm mới chỉ dừng lại ở lĩnh vực trưng bày, giới thiệu hoặc bán buôn, bán lẻ hàng hóa thuần tuý mà chưa gây dựng được thương hiệu Việt trong người tiêu dùng. Các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn còn thiếu tính bền vững, chưa tạo lập được kênh phân phối vững chắc tại địa bàn này;

- Nhiều doanh nghiệp còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng, đặc biệt là kỹ năng chăm sóc khách hàng, kinh nghiệm thực hiện xúc tiến thương mại nên hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại chưa cao;
- Năng lực của một số doanh nghiệp nội địa còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước cả về số lượng, chất lượng, chủng loại và giá cả, chưa cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, đặc biệt là vật tư, thiết bị chuyên ngành phục vụ sản xuất. Nhiều nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất còn phục thuộc vào giá nhập khẩu dẫn đến giá thành sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam cao so với khu vực;

- Xúc tiến thương mại thị trường trong nước đến nay vẫn còn là hoạt động tương đối mới và khó nên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều hạn chế đòi hỏi cần có thời gian xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm tìm ra định hướng, cơ chế, chính sách khuyến khích phù hợp, từ đó đa dạng hóa các hoạt động XTTM TTTN. Bên cạnh đó, vấn đề kinh phí đối với Chương trình cũng còn nhiều vướng mắc do việc cấp ngân sách thực hiện chương trình bị chậm trễ; Thông tư 88/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế còn nhiều điểm chưa thực sự phù hợp; tổng kinh phí hỗ trợ cho Chương trình XTTM QG rất hạn hẹp, trong khi phạm vi hoạt động XTTM quá rộng gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện và dẫn đến hiệu quả thực hiện không cao;

- Vẫn còn một số doanh nghiệp lợi dụng khuyến mại để thực hiện hành vi gian lận thương mại, tiêu thụ các mặt hàng tồn, hàng cũ, hàng nhái, sắp hết hạn sử dụng làm ảnh hưởng đến lợi ích, lòng tin của người tiêu dùng, từ đó làm giảm đi ý nghĩa thiết thực của Cuộc vận động;

 - Lực lượng quản lý thị trường gặp rất nhiều khó khăn do phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, đối tượng vi phạm ngày càng đa dạng, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, chủ yếu vẫn là xử lý vi phạm hành chính, ít vụ việc bị khởi tố hình sự; nhiều chủ thể quyền bị xâm phạm chưa hợp tác với lực lượng chức năng; trang thiết bị, phương tiện và nguồn nhân lực của Quản lý thị trường, kinh phí giám định, tiêu hủy hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được đảm bảo.

III. Một số kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động  tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về chủ trương của Cuộc vận động; 
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên qua tiến hành khảo sát, đánh giá tác động, hiệu quả thực hiện với quy mô toàn quốc sau 3 năm phát động Cuộc vận động, qua đó đánh giá những chuyển biến, thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng, của cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước để từ đó có những giải pháp, điều chỉnh phù hợp;
- Đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động khẩn trương có đề xuất tới Chính phủ về việc phân bổ kinh phí phù hợp cho các hoạt động thuộc Chương trình XTTM QG nói chung và xúc tiến thương mại thị trường trong nước nói riêng, để tạo cơ sở thực hiện Cuộc vận động, đặc biệt là cho các hoạt động trọng tâm như đưa hàng Việt về nông thôn, mở rộng mạng lưới phân phối hàng Việt trên địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa… Bên cạnh đó, cần đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt tập trung đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng hệ thống phân phối nội địa tốt đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng;
- Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố cần tiếp tục quan tâm, tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại khu vực nông thôn, biên giới nhằm tạo điều kiện cho mở rộng kênh phân phối hàng Việt tại vùng sâu, vùng xa; nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các điểm bán hàng Việt tại địa phương, lồng ghép, gắn kết một cách phù hợp việc thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động với Chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương. 

IV. Một số hoạt động triển khai trong thời gian tới
Trong năm 2013, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", góp phần kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, trên cơ sở  Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động hàng năm, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị tăng cường thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ, cụ thể như sau:

- Chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động triển khai các hoạt động được phân công theo kế hoạch triển khai Cuộc vận động hàng năm;
- Chủ trì nghiên cứu và xây dựng Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên cơ sở phù hợp với các cam kết quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2013;
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030;
- Nghiên cứu xây dựng chính sách và áp dụng các biện pháp thích hợp để tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, chợ truyền thống, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam như “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt”; định kỳ hàng năm phối hợp với UBND các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức Tuần lễ hàng Việt trên địa bàn cả nước;
- Nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng các kênh phân phối văn minh, hiện đại đối với hàng Việt; đa dạng hóa các loại hình phân phối, thiết lập hệ thống các điểm bán hàng Việt bền vững, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2013;
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các Hiệp hội chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại;
- Chủ trì, phối hợp các Bộ ngành, cơ quan tuyên truyền phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến” (website: www.tuhaohangvietnam.vn);
- Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu để thể chế hóa việc triển khai Chương trình bình ổn thị trường một cách phù hợp, đồng thời có thể gắn kết với việc thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động; ưu tiên đưa hàng Việt vào hệ thống các cửa hàng bình ổn giá;
- Tiếp tục theo sát dõi diễn biến thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hoá thông suốt, đáp ứng đủ các loại hàng hoá thiết yếu cho nhu cầu của nhân dân, nhất là trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới và các ngày Lễ, Tết. Vận động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các điểm bán hàng hóa thương hiệu Việt kết hợp với bán hàng bình ổn thị trường để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo;
- Tăng cường các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp và địa phương, và giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp phân phối, từ đó tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa;
- Tiếp tục xây dựng các chương trình nghiên cứu và đào tạo thiết thực, phù hợp với thực tế để hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ cán bộ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh và xây dựng thương hiệu;
- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến chất lượng hàng hóa, đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và giá thành hợp lý; tổ chức tốt mạng lưới phân phối và nhằm kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa trong lưu thông nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trên khắp các vùng miền Tổ quốc có điều kiện tiếp cận nguồn hàng có chất lượng và giá thành hợp lý;
- Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, học sinh sinh viên của các đơn vị trực thuộc Bộ ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt Nam.

- Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai các nội dung các thỏa thuận sử dụng sản phẩm của nhau giữa các doanh nghiệp ngành Công Thương và các thỏa thuận đưa hàng Việt về nông thôn ở các địa phương, đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ đề ra;
- Phối hợp các bộ ngành, liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 24/CT-TTg;
- Phối hợp với hiệp hội chức năng tổ chức các hoạt động phù hợp để khen thưởng, tôn vinh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có thương hiệu, có uy tín đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động;
- Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Bộ Công Thương theo dõi và đôn đốc các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động trong năm 2012 và một số hoạt động triển khai trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động xin báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.
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- Lưu VT, TTTN.
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THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Hồ Thị Kim Thoa


� Theo Quyết định số 5839/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


� Từ  thời điểm cuối năm 2012, trang website: tuhaohangviet.vn có thể vào thông qua địa chỉ: vncharm.com; VNCHARM với ý nghĩa là Sản phẩm Việt Nam (VN) hướng tới các tiêu chí: Chất lượng cao, Hoạt động tốt, An toàn với người dùng, Riêng biệt, có những nét đặc trưng của Việt Nam và Mẫu mã, hình thức tốt.


� Để đạt được điều này, bên cạnh các giải pháp đồng bộ khác mà thành phố đã quyết liệt triển khai, thì có sự đóng góp không nhỏ của 5.277 điểm bán hàng bình ổn (tại các điểm bán này hàng hóa chủ yếu là hàng Việt Nam).
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